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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                     Môn:  CƠ LÝ THUYẾT 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1  

Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A và lực căng 
dây TCE như hình vẽ. 
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Hệ lực phẳng cân bằng:  1 2, , , , , , 0A A CEV H q M T q P        
 Hợp lực:  1 1 2 2

1Q .3 30 ;Q . .1,5 11,252q kN q kN     
AH = AC.sin45O = 2,12 m 
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Lập phương trình cân bằng: 
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Giải hệ phương trình: 
HA = -73,37 kN < 0 (chiều HA ngược chiều giả thiết). 
TCE = 103,77 kN > 0 (chiều TCE cùng chiều giả thiết). 
VA = -12,08 kN < 0 (chiều VA ngược chiều giả thiết). 

0,75 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 
 

- Hệ chính ABC, hệ phụ CD. 
- Xét hệ phụ CD: xác định phương, giả thiết chiều phản lực như hình 
vẽ. 
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Hệ lực cân bằng:  C C 2 DV ,H ,q , V 0     
Hợp lực: kNqQ 303.103.22   

0,25 
Lập phương trình cân bằng:  
        0X HC = 0    
Nhận xét: đoạn CD có dạng đối xứng nên: 
       2 152C D

QV V kN   (Chiều VC, VD cùng chiều giả thiết) 
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- Xét hệ chính ABC:   
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Hệ lực cân bằng:  A A 1 B C CV ,H ,q ,V ,P,M,V ,H 0        
Hợp lực: 11

3. 302
qQ kN   0,25 

Lập phương trình cân bằng:  
           0X  HC + HA = 0  HA = - HC = 0   
          1 B CM 0 P.2 - Q .2 .3 V .4 0A M V        
         B A 1M 0 -V .3 .1 Q .1 .1 0CP M V        

0,25 
0,25 
0,25 

Giải hệ phương trình:  
VA = 5 kN > 0 (Chiều VA cùng chiều giả thiết) 
VB = 50 kN > 0 (Chiều VB cùng chiều giả thiết) 

 
0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 2 4,0 đ 

3 a 
- Phân tích chuyển động:  

+ Hệ trục1: chuyển động quay quanh O1 cố định. 
     + Hệ trục 2: chuyển động quay quanh O2 cố định. 

      + Vật A: chuyển động tịnh tiến. 
0,75 
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- Vận tốc và gia tốc của vật A (vật A chuyển động tịnh tiến): 
  ' 50 ( / )AV x t cm s   

2( ) ' 50( / )A AW V cm s   
0,5 

b 

- Theo truyền chuyển động quay giữa hệ trục 1 và 2, ta có:       
1 1 2
2 2 1
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15 5. 3,75 ( )10 2
  r t t sr   

' ' 2
2 2( ) (3,75 ) 3,75( )  t s   

1,0 

- Vận tốc và gia tốc của điểm M tại thời điểm t = 1s (điểm M 
chuyển động quay):  

2 2. 37,5 ( / ) MV r t cm s       2 42 4 2
2 2 2 10 3,75 3,75.1 145,54 /MW r cm s       

0,5 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


